
Tiết 14:   LUYỆN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Cũng cố lại kiến thức: Nhiễm sắc thể, quá trình nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh, cơ chế xác định giới tính, hiện tượng di truyền liên kết.
- Làm một số bài tập NST, di truyền liên kết đơn giản.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng tư duy, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.
- Kỹ năng giải bài tập.
3.  Thái độ 
- Thêm yêu thích bộ môn.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN
- Kỹ năng thu thập thông tin SGK, quan sát và trình bày 1 vấn đề.
- Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế
- Kỹ năng lắng nghe, hoạt động nhóm.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP
- Quan sát.
- Vấn đáp, tìm tòi.
- Hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề.
IV. CHUẨN BỊ.
- Hình ảnh NST.
- Sơ đồ quá trình nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh, cơ chế xác định giới tính.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ (Không)
2. Bào mới
HOẠT ĐỘNG 1. Hệ thống hoá kiến thức (18’)
	Hoạt động của thấy
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Giáo viên chia lớp thành 6nhóm:
1. Nhiễm sắc thể:
- Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh thứ I ghi lại những kiến thức cơ bản về tính đặc trưng, cấu trúc, chức năng NST.
2. Quá trình nguyên phân:
Nhóm II:  Mô tả những diễn biến NST trong quá trình nguyên phân và nêu ý nghĩa.
3.Quá trình giảm phân:
Nhóm III: Mô tả diễn biến NST trong quá trình giảm phân và ý nghĩa.
4.Cơ chế phát sinh giao tử và thụ tinh:
Nhóm IV: So sánh quá trình tạo tinh và tạo noãn. Cơ chế thụ tinh.
5.Cơ chế xác định giới tính.
Nhóm V: Nhiễm sắc thể giới tính? Sơ đồ cơ chế xác định giới tính.
6. Di truyền liên kết:
Hiện tượng di truyền liên kết? Giải thích thí nghiệm của Moocgan.
=> giáo viên hướng dẫn các nhóm ghi những kiến thức cơ bản. Sau phần trình bày mỗi nhóm, yêu cầu nhóm khác bổ sung, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét bổ sung từng nhóm.
- Giáo viên lấy kiến thức ở Sgk làm chuẩn.


	- Lớp thực hiện.
- Các nhóm tiến hành thảo luận nhóm, ghi lại những kiến thức cơ bản.
- Đại diện nhóm phát biểu trả lời sau khi thống nhất ý kiến.
-Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến.










- Nghe và thực hiện



- Sau khi nghe giáo viên nhận xét và bổ sung, các nhóm tự sửa chữa và ghi vào vở.
	I. Hệ thống hoá lại kiến thức đã học


HOẠT ĐỘNG 2. Hướng dẫn làm bài tập (21’)

	Hoạt động của thấy
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	1.Bài tập NST:
 a. Trong quá trình nguyên phân:
 + Giáo viên yêu cầu hs điền vào bảng

	- Học sinh hoàn thành bảng
	II. Làm bài tập



	                 NST

Các kỳ
	NST đơn
	NST kép
	Tâm động

	Kỳ đầu
	0
	2n
	2n

	Kỳ giữa
	0
	2n
	2n

	Kỳ sau
	4n
	0
	4n

	Kỳ cuối
	2n
	0
	



	b. Trong quá trình giảm phân
+ Tương tự giáo viên yêu cầu hs điền vào bảng
	
+ Học sinh hoàn thành bảng
	

	                 NST

Các kỳ
	NST đơn
	NST kép
	Tâm động

	Kỳ đầu I
	0
	2n
	2n

	Kỳ giữa I
	0
	2n
	2n

	Kỳ sau I
	0
	2n
	2n

	Kỳ cuối I
	0
	n
	n

	Kỳ đầu II
	0
	n
	n

	Kỳ giữa II
	0
	n
	n

	Kỳ sau II
	2n
	0
	2n

	Kỳ cuối II
	n
	0
	n



	* Giáo viên cho hs làm bài tập cụ thể:
- Bài tâp: Ở ruồi giấm 2n=8, số lượng NST đơn, kép, tâm động trong kỳ sau của nguyên phân, giảm phân II là bao nhiêu?

* Bài tập Di truyền liên kết:
*Giáo viên chỉ yêu cầu hs giải bài toán thuận:
Phương pháp:
Biết kiểu hình P, nhóm gen liên kết => kiểu gen P. 
Bước 1: Từ kiểu hình P, nhóm gen liên kết => kiểu gen P.
Bước 2: Viết sơ đồ lai để xác định kết quả.
* Bái tập:  Cho biết ở cà chua gen A( thân cao) và gen B( quả tròn) cùng nằm trên 1 NST, gen a ( thân thấp) và gen b (quả bầu dục) cùng nằm trên 1 NST. Các gen trên 1 NST liên kết hoàn toàn.
a. Xác định kiểu gen và kiểu hình ở F1 khi cho lai 2 giống cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn với thân thấp quả bầu dục.
	

- Nguyên phân: 16 NST đơn, 16 tâm động.
- Giảm phân II: 8 NST đơn, 8 tâm động 


- Học sinh nghe và nắm phương pháp








- Theo bài ra ta có cà chua thân cao, quả tròn thuần chủng có kiểu gen là: .

- Cây cà chua thân thấp quả bầu dục .
Ta có sơ đồ lai: 
Ptc: Thân cao, quả tròn x thân thấp, quả bầu dục


    x    
G: ABab

F1:
Kiểu hình:F1: 100% thân cao, quả tròn
	


3. Nhận xét - đánh giá (4’)
- Giáo viên đánh giá hoạt động nhóm của học sinh.
4. Dặn dò (1’)
- Yêu cầu về nhà chuẩn bị trước bài AND và gen








Tiết 22.  ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị.
- Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
2. Kĩ năng
- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tư duy lí luận, trong đó chủ yếu là kĩ năng so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.
3. Thái độ 
- Giáo dục học sinh yêu thích bộ môn.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN
- Kỹ năng tự trình bày ý kiến trước tổ nhóm.
- Kỹ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ.
- Kỹ năng hoạt động nhóm, suy đoán, hợp tác giữa các thành viên
III. PHƯƠNG PHÁP
- Động não, vấn đáp.
- Dạy học nhóm.
- Giải quyết vấn đề.
IV. CHUẨN BỊ.
- Bảng 40.1 tới 40.4 SGK.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. Kiểm tra (Không)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Hệ thống hoá kiến thức  (40')
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	- GV chia lớp thành 10 nhóm nhỏ và yêu cầu:
+ 2 nhóm cùng nghiên cứu 1 nội dung.
+ Hoàn thành bảng kiến thức từ 40.1 đến 40.4
- GV quán sát, hướng dẫn các nhóm ghi kiến thức cơ bản.
- GV nhận xét, đánh giá giúp HS hoàn thiện kiến thức.
	- Các nhóm kẻ sẵn bảng theo mẫu SGK.
- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến, hoàn thành nội dung các bảng.
- Đại diện nhóm trình bày trên máy chiếu, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nghe tự sửa chữa và ghi vào vở bài tập
	





Thông tin các bảng 40.1->40.4


Bảng 40.1  Tóm tắt các quy luật di truyền
	Tên quy luật
	Nội dung
	Giải thích
	Ý nghĩa

	Phân li
	Do sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử chỉ chứa một nhân tố trong cặp.
	Các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.
- Phân li và tổ hợp của cặp gen tương ứng.
	- Xác định tính trội (thường là tính trạng tốt).

	Phân li độc lập
	Phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
	F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
	Tạo biến dị tổ hợp.

	Di truyền liên kết
	Các tính trạng do nhóm nhóm gen liên kết quy định được di truyền cùng nhau.
	Các gen liên kết cùng phân li với NST trong phân bào.
	Tạo sự di truyền ổn định của cả nhóm tính trạng có lợi.

	Di truyền LK với giới tính
	ở các loài giao phối tỉ lệ đực; cái xấp xỉ 1:1
	Phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính.
	Điều khiển tỉ lệ đực: cái.


Bảng 40.2 . Những diễn biến cơ bản của NST
 qua các kì trong nguyên phân và giảm phân
	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	Kì đầu
	NST kép co ngắn, đóng xoắn và đính vào sợi thoi phân bào ở tâm động.
	NST kép co ngắn, đóng xoắn. Cặp NST kép tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và bắt chéo.
	NST kép co ngắn lại thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội).

	Kì giữa
	Các NST kép co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Từng cặp NST kép xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 
	Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

	Kì sau
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.
	Các NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào.
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.

	Kì cuối
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng 2n như ở tế bào mẹ.
	Các NST kép nằm gọn trong nhân với số lượng n (kép) bằng 1 nửa ở tế bào mẹ.
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng n (NST đơn).


Bảng 40.3 . Bản chất,  ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
	Các quá trình
	Bản chất
	ý nghĩa

	Nguyên phân
	Giữ nguyên bộ NST, nghĩa là 2 tế bào con được tạo ra có 2n NST giống như mẹ.
	Duy trì ổn định bộ NST trong sự lớn lên của cơ thể và ở loài sinh sản vô tính.

	Giảm phân
	Làm giảm số lượng NST 1 nửa, nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượng NST (n) bằng 1/2 của tế bào mẹ.
	Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.

	Thụ tinh
	Kết hợp 2 bộ nhân đơn bội (n) thành bộ nhân lưỡng bội (2n).
	Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.


Bảng 40.4 . Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin
	Đại phân tử
	Cấu trúc
	Chức năng

	ADN
	- Chuỗi xoắn kép
- 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X
	- Lưu giữ thông tin di truyền
- Truyền đạt thông tin di truyền.

	ARN
	- Chuỗi xoắn đơn
- 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X
	- Truyền đạt thông tin di truyền
- Vận chuyển axit amin
- Tham gia cấu trúc ribôxôm.

	
Prôtêin
	- Một hay nhiều chuỗi đơn
- 20 loại aa.
	- Cấu trúc các bộ phận tế bào, enzim xúc tác quá trình trao đổi chất, hoocmon điều hoà hoạt động của các tuyến, vận chuyển, cung cấp năng lượng.


3. Củng cố  (4’)
- GV hệ thống kiến thức toàn bài
- Học sinh trả lời câu hỏi trong bài
4. Dặn dò  (1’)
- Về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức, chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
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